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TÓM TẮT
Nghiên	cứu	ứng	dụng	thử	nghiệm	vòng	tẩm	progesterone	(ProB)	đang	được	thực	hiện	trong	can	

thiệp	gây	động	dục	cho	19	bò	thịt	và	16	bò	sữa	nuôi	tại	Xí	nghiệp	bò	Phù	Đổng,	Thành	phố	Hà	Nội.	
Kết	quả	nghiên	cứu	cho	thấy	không	có	sự	khác	biệt	đáng	kể	về	tỷ	lệ	động	dục	giũa	hai	nhóm	bò	thịt	
và	bò	sữa.	Tỷ	lệ	động	dục	của	nhóm	bò	thịt	đạt	84,21%;	của	nhóm	bò	sữa	đạt	75%.	Tỷ	lệ	động	dục	
của	bò	thịt	chủ	yếu	là	bò	tơ	và	bò	đẻ	lứa	1	với	tỷ	lệ	tương	ứng	là	68,75%	và	31,25%.	Trong	khi	đó,	
không	nhận	thấy	có	sự	khác	biệt	trong	hiệu	quả	gây	động	dục	sau	điều	trị	đối	với	bò	sữa	ở	các	lứa	
đẻ	khác	nhau	(từ	lứa	1	đến	lứa	5).		Điểm	thể	trạng	của	bò	từ	3,5	-	4,0	đối	với	bò	thịt	và	2,5	-	3,25	đối	
với	bò	sữa	là	thích	hợp	để	gây	động	dục	bằng	phương	pháp	Ovsynch	kết	hợp	vòng	tẩm	progesterone.

Từ khoá:	gây	động	dục,	progesterone,	điểm	thể	trạng,	Ovsynch,	lứa	đẻ
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SUMARY
The study was conducted to evaluate the effects of using intravaginal progesterone releas-

ing device ProB – made in Viet Nam on estrus synchronization of cattle.  19 beef cows and 16 
dairy cows raised in Phu Dong farm, Ha Noi City were used for this study. The studied result 
showed that there was not significant difference on the estrus rate of the experimental cows 
between two groups that was 84.21% and 75.0%, respectively. The estrus rate of the beef cows 
mainly obtained from the heifer and primiparous beef cows which was 68.75% and 31.25%, 
respectively. Meanwhile there was not significant difference on the estrus rate of the dairy cows 
in the different litters (range from the 1st to the 5th litter). The effects of BCS on estrus rates were 
determined and revealed that BCS range from 3.5 – 4.0 with the beef cows and 2.5 – 3.25 with 
the dairy cows were more suitable to synchronize estrus. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sử	dụng	hormone	ngoại	 lai	như	progesterone,	

gonadotropin	để	điều	khiển	chu	kỳ	động	dục	theo	
sinh	lý	tự	nhiên	đã	được	ứng	dụng	phổ	biến	trong	
ngành	chăn	nuôi	bò	sữa	trên	khắp	thế	giới.	Việc	sử	
dụng	các	phương	pháp	này	giúp	nâng	cao	khả	năng	
sinh	 sản	 và	 giảm	 tỷ	 lệ	 loại	 thải	 bò	 sinh	 sản	 kém

vào	cuối	chu	kỳ	tiết	sữa.	Vòng	tẩm	progesterone	P4	
đóng	vai	trò	quan	trọng	trong	các	phương	pháp	trên,	
giúp	điều	trị	trên	bò	không	động	dục	(Cerri	và	cs.,	
2009);	giảm	số	lượng	bò	sinh	sản	hoặc	bò	tơ	động	
dục	 sớm	khi	 thụ	 tinh	 nhân	 tạo	 cố	 định	 thời	 gian	
(Rivera	và	cs.,	2004).	Progesterone	cũng	có	vai	trò	
quan	trọng	đối	với	nang	trứng	để	cải	thiện	sinh	lý	
sinh	sản	bò	sữa.	Các	nghiên	cứu	khác	nhau	đều	cho	


